
1 NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CN CẦN THƠ 5,000,000

2 CTY TNHH TM VT KHKT NGÔ GIA PHÁT 500,000

3 CN CTY CP HÓA CHẤT & VẬT TƯ KHKT TẠI CẦN THƠ TP. CẦN THƠ 1,000,000

4 CTY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT SONG GIA 1,000,000

5 CTY TNHH TM TB VÀ VẬT TƯ KHKT HÀNG THIẾT 1,000,000

6 CTY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC THẾ KỶ 1,000,000

7 CTY TNHH DV TM PHẠM NGUYỄN

34/6 YÊN THẾ, Q. TÂN BÌNH, 

TP.HCM 2,000,000

8 CTY TNHH THIẾT BỊ HIỆP PHÁT 2,000,000

9 CTY TNHH TM VA DV XNK THÀNH MỸ 2,000,000

10

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ - VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT 

& DU LỊCH TRUNG SƠN T.S.S.E 3,000,000

11 CTY TNHH KHOA HỌC HỢP NHẤT 5,000,000

12 CÔNG TY TNHH A.D.VI NA 2,000,000

13 CÔNG TY TNHH TM DV HÓA KHOA 4,000,000

14 NGUYỄN THỊ NGA

CHỢ SẮT AN LẠC,P. AN LẠC, 

Q.NINH KIỀU, TPCT 500,000

15 DNTN GIA KHANG 1,000,000

16 CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC CHÂU QUÂN

286/17A Tô Hiến Thành, P15, 

Q.10, TP. HCM 5,000,000

17 CTY TNHH TM-SX BAO BÌ TÂN HƯƠNG 5,000,000

18 CTY TNHH HÓA DƯỢC HỢP TÁC 5,000,000

19 CÔNG TY TNHH SUHEUNG VIET NAM 5,000,000

20 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-SẢN XUẤT OAI HÙNG 5,000,000

CÔNG TY CP DƯỢC HẬU GIANG
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21 CÔNG TY TNHH DP TAM LONG 5,000,000

22 CTY CAPSUGEL 5,000,000

23 CƠ SỞ CỒN HUY THANH THỐT NỐT 5,000,000

24 VPDD Thường trú Develing Trade B.V tại TP. HCM 5,000,000

25 CƠ SỞ THÀNH HƯNG 2,000,000

26 CÔNG TY KIẾN VIỆT 5,000,000

27 CÔNG TY TNHH MTV DV VỆ SINH CHUYÊN NGHIỆP BẢO QUANG

30 TÂN TRÀO, P. TÂN AN, Q. 

NINH KIỀU, TP. CẦN THƠ 5,000,000

28 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CHINH CHU RANG  F.S

142 ĐƯỜNG SỐ 8, KHU NAM 

LONG, 

P. TÂN THUẬN ĐÔNG, QUẬN 

7, TP. HCM 5,000,000

29

CÔNG TY TNHH MTV DV VỆ SINH CHUYÊN NGHIỆP 

BẢO QUANG

30 TÂN TRÀO, P. TÂN AN, Q. 

NINH KIỀU, TP. CẦN THƠ 5,000,000

30 Đặng Thị Vĩnh Đức 65C-034.51 200,000

31 Tôống Tường Linh 65N-0329 200,000

32 Nguyễn Văn Sên 73C-012.94 200,000

33 Tô Hoàng Nam 65C-045.02 300,000

34 Nguyễn Thanh Tùng 65C-004.84 300,000

35 Nguyễn Kim Hoa 66C-019.03 500,000

36 Lê Văn Thành 65C-025.60 500,000

37 Hồ Phi Sơn 67C-022.69 500,000

38 Hà Văn Khởi 65C-040.25 500,000

39 Lương Minh Việt 95T-0717 500,000

40 Trần Văn Bé Năm 65C-041.44 1,000,000

41 CTY TNHH HUỲNH PHƯƠNG 1,000,000

42 CTY TNHH THIẾT BỊ LẠNH VÀ CÁCH NHIỆT TST 2,000,000

43 VPĐD GIVAUDAN SINGAPORE  10,000,000

44 CÔNG TY INFA   10,000,000

45 CS KD PHAN THÀNH THỐNG

CHỢ AN LẠC, Q. NINH KIỀU, 

TP. CẦN THƠ 500,000



46 BÙI ĐĂNG KHOA

8 NGÔ ĐỨC KẾ,CHỢ AN LẠC, 

Q. NINH KIỀU,TP. CẦN THƠ 200,000

47 CÔNG TY TNHH PHÚC ĐỨC

522 B TRẦN HƯNG ĐẠO, P. LÊ 

BÌNH, Q. NINH KIỀU, TP. CẦN 

THƠ 5,000,000

48 CTY CP DƯỢC PHẨM CỬU LONG 2,000,000

49 TRI NHA VPĐD COLORCON 1,000,000

50 ÔNG BÙI NGỌC HƯNG- CTY CPDL BÁCH KHOA 5,000,000

51 CTY CP ĐƯỜNG BIÊN HÒA 5,000,000

52 APC SANDO 5,000,000

53 NEO UNICAP 3,000,000

54 CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY LIKSIN- CN BAO BÌ LIKSIN 5,000,000

55 VPDD PEAK INTERNATIONAL PRODUCTS BV TAI TPHCM 10,000,000

56 DNTN SẢNG XUẤT TM THIÊN HƯNG 3,000,000

57 CTY TNHH SX HÚT ẨM GIA PHÁT 3,000,000

58 CM PHARMA_ KHAC HANG CM PHARMA 1,470,000

59 CTY TNHH VÂN NGA 1,000,000

60 VPĐD Roquette Singapore Pte Ltd tại tp.Hồ Chí Minh

Tầng 9, 28 Nguyễn Thị Diệu, 

phường 6, quận 3, tp.HCM 11,250,000

TỔNG CỘNG 187,120,000   




